
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  3302    /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày  29    tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại huyện Hàm Thuận Nam 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam tại Tờ trình số 
324/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021. 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Hàm Thuận Nam, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 121 người (có danh sách kèm theo); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 181.500.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám mươi 
mốt triệu, năm trăm nghìn đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam và Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

Tài 

khoản

Qua 

bưu 

điện

Ký 

nhận 

trực 

tiếp

I Thị trấn Thuận Nam 61.500.000

1 Nguyễn Thị Nga 02/01/1988 175040151
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam
Spa 

Spa Nga nguyễn kp Lập Hòa, 

TT Thuận Nam
1.500.000 x

2 Trần Quốc Huy
10/02/1994

261358495
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam
Hớt tóc máy lạnh

Hớt tóc máy  lạnh HuyLập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

3 Trần Hà Nhi 03/4/1990 261230911
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam
làm quán Bida 

Bida Hà Nhi kp Lập Hòa, TT 

Thuận Nam
1.500.000 x

4 Trịnh Văn Mừng
1975

260840438
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam
Bán vé số Lập Hòa, TT Thuận Nam 1.500.000 x

5 Trần Hoàng Minh
1987

261038443
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam
Bán vé số Lập Hòa, TT Thuận Nam 1.500.000 x

6 Nguyễn Thị Tỷ 02/4/1975 261590231
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam
Bán vé số Lập Hòa, TT Thuận Nam 1.500.000 x

7 Hồ Thanh Nhàn
04/6/1977

260940349
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Bếp trưởng

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

8 Trần Văn Thịnh
09/11/1986

049086001385
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Phụ bàn

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

9 Hồ Thanh lộc
25/5/1984

056084011928
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Phụ bếp

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

10 Hồ Thị Mai 01/05/1968 060168000695
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

11 Phạm Minh Hùng
01/01/1972

261113323
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Tài xế xe

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

12 Nguyễn Thị Đường 31/01/1977 040177004306
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

(LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Năm sinh Nơi ở hiện tại Hình thức chi trả

Số

TT
Họ và tên

Số CMND/Thẻ

 căn cước công dân 

Công việc chính

 trước khi 

mất việc làm

Nơi làm việc
Số tiền 

hỗ trợ (đồng)

Ghi

 chú

(Kèm theo Quyết định số:   3302     /QĐ-UBND ngày     29  tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)



13 Từ Thị Nguyệt Thu 15/01/1985 056185000538
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

14 Nguyễn Thị Hòa 01/01/1983 060183000855
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

15 Phạm Ly Ly 20/04/1988 262063636
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

16 Phạm Thị Hồng Gấm 25/7/1982 260912721
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

17 Huỳnh Thị Tiền 1982 024929987
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

18 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 10/03/1983 060183001477
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

19 Lê Thị Kim Liễu 03/02/1984 056184000889
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

21 Nguyễn Đình Phùng
01/01/1974

058074000428
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Phụ bếp 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

22 Huỳnh Ngọc Long
10/07/1974

0933161734
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên 

điện nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

23 Nguyễn Lượng
01/01/1971

060071000735
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Đầu bếp 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

24 Phùng Thị Kim Thúy 18/10/1976 060176001075
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Phụ bếp 

nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

25 Nguyễn Thị Lệ Hằng 24/12/1982 260965717
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Nhân viên

 chạy bàn

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

20 Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh 07/02/2000 261590224
Lập Hòa,

 TT Thuận Nam

Trang điểm 

cô dâu 

Phú Thủy, Phan Thiết Tiệm 

Win
1.500.000 x

26 Lê Thị Hồng Ngọc 07/12/1991 261597651
Lập Nghĩa, TT Thuận 

Nam
Spa 

Spa Hồng Ngọc Lập Nghĩa, 

TT Thuận Nam
1.500.000 x

27 Tô Văn Nhị
22/5/1972

048072000557
Lập Nghĩa, TT Thuận  

Nam
Chạy xe ôm Chợ Phan Thiết 1.500.000 x

28 Nguyễn Thị Thu Loan 22/07/1984 261591738
Lập Nghĩa, TT Thuận  

Nam

Nhân viên

 nhà hàng

Nhà hàng Ba Lượng kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

29 Trần Thị Vân Anh 16/5/2001 060301000350
Lập Vinh, TT Thuận 

Nam
Giáo viên

MN Quang Minh, 

thôn Minh Hòa, Hàm Minh
1.500.000 x

30 Lê Thị Tiểu Thiên 15/7/1997 060197000515
Lập Vinh, TT Thuận 

Nam

Cắt tóc 

máy lạnh 

Salon 1995 thôn Hiệp Nhơn, 

Tân Thuận
1.500.000 x

31 Nguyễn Thị Thu Thùy 28/3/1996 261522541
Lập Vinh, TT Thuận 

Nam

Làm móng

 tay tại nhà
Lập Vinh, TT Thuận Nam 1.500.000 x



32
Ngô Nguyễn Phương Huyền 

Anh
15/4/1996 060196001013

Nam Tân, TT Thuận 

Nam
Giáo viên MN Sao Mai, 

Km 29 kp Lập Hòa,
1.500.000 x

33 Nguyễn Mạnh Tường
27/6/1990

261158908
Nam Thành, TT Thuận 

Nam
Lái xe du lịch

Lái xe du lịch duy tường Nam 

Thành, TT Thuận Nam
1.500.000 x

34 Trần Văn Thu

28/11/1984

261006854
Nam Thành, TT Thuận 

Nam

Hớt tóc 

máy lạnh 

Hớt tóc máy lạnh Đăng Khoa 

kp Nam Thành, TT Thuận 

Nam

1.500.000 x

35 Trần Thị Quyên 22/11/1982 044182003934
Nam Thành, TT Thuận 

Nam

Nhân viên 

nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

36 Đinh Thị Kim Loan 20/11/1998 261474453
Nam Thành, TT Thuận 

Nam

Phụ bàn

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

37 Võ Trung Đường
11/12/1990

051090000882
Nam Thành, TT Thuận 

Nam

Phụ bàn

 nhà hàng

Nhà hàng Thanh Nhàn kp Lập 

Hòa, TT Thuận Nam
1.500.000 x

38 Cao Văn Thông
04/06/1994

261284569
Nam Trung, TT Thuận 

Nam
Tập Gym

Phòng Gym Nguyên khang 

Nam Trung, TT Thuận Nam
1.500.000 x

39 Phạm Thị Hà 06/6/1976 261479407
Nam Trung, TT Thuận 

Nam
Làm móng tay Nam Trung, TT Thuận Nam 1.500.000 x

40 Trịnh Văn Tụng
12/07/1979

261068387
Nam Trung, TT Thuận 

Nam
Dạy lái xe o tô 

Trung tâm dạy nghề lái xe 

Thanh Long Đỏ
1.500.000 x

41 Trần Thùy Linh 01/01/1999 261590991
Nam Trung, TT Thuận 

Nam
Giáo viên

MN Sen Hồng, 

Thôn Phú Thọ, Hàm Cường
1.500.000 x

II Xã Tân Thuận 100.500.000

42 Nguyễn Thị Nữ 1973 260695203 Hiệp  Hòa Bán vé số Lưu động 1.500.000 x

43 Phạm Khánh Hạ 1996 261471654 Hiệp  Hòa Hớt  tóc, làm đẹp
Tiệm tóc Phương Dung  thôn 

Hiệp Nhơn
1.500.000 x

44 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 1995 060195001976 Hiệp  Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

45 Nguyễn Thị Ngọc Bích 2000 60300001396 Hiệp  Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

46 Đỗ Thanh Bình 1982 261297026 Hiệp  Nghĩa Quán Bi da Tự làm tại nhà 1.500.000 x

47 Định Thị Tuyết Minh 1992 261215335 Hiệp  Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

48 Hồ Mỹ Lệ 1987 261101576 Hiệp Nhơn Giáo viên
Cơ sở giáo dục 

Đồ Rê Mi
1.500.000 x

49 Trương Hồng Sơn
1956

025056005388 Hiệp Nghĩa Vui chơi giải trí Tự làm tại nhà 1.500.000 x



50 Trần Minh Tuấn
1986

261634720 Hiệp Nghĩa Quán Bi da Tự làm tại nhà 1.500.000 x

51 Thông Thị Hòa 1993 261290051 Hiệp Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

52 Nuyên Thị Kim Bích 1990 261154936 Hiệp Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

53 Hồ Thủy Vân Đan
1994

060144001743 Hiệp Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

54 Trần Thụy Thục Đoan 1996 60196001703 Hiệp Nghĩa Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

55 Lê  Hồng Châu 2003 Chưa có CMND Hiệp Nghĩa Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

56 Thông Thị Hoàng My 1999 060199001235 Hiệp Nghĩa Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

57 Võ Thị Ngọc Ánh 1997 060197002124 Hiệp Phước
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

58 Trần Thị Minh Huyền 1992 261215196 Hiệp Phước Giáo viên Cơ sở giáo dục Cô Mười 1.500.000 x

59 Đặng Thị kim Ngân 1995 261492044 Hiệp Phước Cấp dưỡng Cơ sở giáo dục Cô Mười 1.500.000 x

60 Ngô Thị Cẩm Hoa 1960 260169658 Hiệp Phước Bảo mẫu Cơ sở giáo dục Cô Mười 1.500.000 x

61 Nguyễn Đỗ Mai An
2000

58085001113 Hiệp Phước
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

62 Nguyễn Thị Thùy Linh 1991 60191002688 Hiệp Phước
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

63 Võ Xuân Trương
1985

58085001113 Hiệp Phước
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

64 Lê Bảo Trang 1993 361663448 Hiệp Phước làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

65 Nguyễn Hữu Trọng Vũ
1992

60092002758 Hiệp Phước
Hớt tóc 

máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

66 Trương Thị Như Thủy 1997 261472772 Hiệp Phước
Hớt tóc 

máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

67 Huỳnh Thị Thu Hiền 1996 060196001704 Hiệp Phước
Hớt tóc 

máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

68 Nguyễn Thị Bích Triều 2003 261584449 Hiệp Phước
Hớt tóc 

máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x



69 Nguyễn Thị Phương Dung 1980 060180002059 Hiệp Phước
Hớt  tóc, 

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

70 Lâm Thị Ngọc Y 1997 060197001884 Hiệp Phước
Hớt  tóc, 

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

71 Nguyễn Thị Phương Thảo 1975 60175002745 Hiệp Phước
Hớt  tóc, 

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

72 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1987 060187013828 Hiệp Phước
Hớt  tóc, 

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

73 Nguyễn Vũ Hoài Tiên 2001 261591508 Hiệp Phước
Hớt  tóc, 

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

74 Ngô Thị Mỹ Thuyên 2000 060300001842 Hiệp Phước
Hớt  tóc, 

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

75 Võ Thị Hằng 1956 60156001112 Hiệp Phước Bán vé số Lưu động 1.500.000 x

76 Trần Quang Thiết
1995

261471069 Hiệp  Nhơn
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

77 Nguyễn Hùng Vương
1995

261477071 Hiệp  Nhơn
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

78 Trần Quang Thương
1989

261101417 Hiệp  Nhơn Phòng tập gym Tự làm tại nhà 1.500.000 x

79 Huỳnh Thị Thủy 1993 261287917 Hiệp  Nhơn Hớt tóc Tự làm tại nhà 1.500.000 x

80 Bùi Thị Thanh Mai 1986 261034455 Hiệp  Nhơn Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

81 Lê Thị Hiền 1990 60190003036 Hiệp  Nhơn Imtener Tự làm tại nhà 1.500.000 x

82 Nguyễn Thị Trang 1982 260909966 Hiệp  Nhơn Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

83 Hoàng Thị Thanh Hồng 2004 060304001990 Hiệp  Nhơn Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

84 Lê Thị Tâm 2000 60300001128 Hiệp  Nhơn
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

85 Lê Văn Minh
1998

261472507 Hiệp  Nhơn
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

86 Nguyễn Thị Hồng Anh 1996 261476666 Hiệp  Nhơn
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

87 Nguyễn Thị Hồng Linh 1991 60191002271 Hiệp  Nhơn Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x



88 Lê Thị Hà 1988 261597728 Hiệp  Nhơn Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

89 Cao Thị Thu Hạnh 1990 060190003032 Hiệp  Nhơn Quán Bi da Tự làm tại nhà 1.500.000 x

90 Nguyễn Minh Thành
1959

60059000677 Hiệp  Nhơn Quán Bi da Tự làm tại nhà 1.500.000 x

91 Nguyễn Văn Tâm
1985

60085002585 Hiệp  Nhơn
Hớt  tóc,

 làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

92 Nguyễn Thu Thảo
1992

60192002449 Hiệp  Nhơn
Makeup

 Làm tóc
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

93 Nguyễn Thu Tiên 1996 60196002260 Hiệp  Nhơn
Makeup

 Làm tóc
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

94 Nguyễn Thị Mận 1988 261213986 Hiệp Lễ Cơ sở làm đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

95 Lê Tiết Dũng
1979

260873096 Hiệp Lễ
Hớt  tóc

làm đẹp
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

96 Huỳnh Ngọc Minh
1997

261068300 Hiệp Lễ
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

97 Huỳnh Thị Xí 1952 260120328 Hiệp Lễ Bán vé số Lưu động 1.500.000 x

98 Nguyễn Nữ Vân Lam 1998 60198001194 Hiệp Lễ
Hớt tóc

 máy lạnh
Tự làm tại nhà 1.500.000 x

99 Võ Nguyễn Phương Thư 2001 60301001296 Thanh  Phong Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

100 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2005 060305003234 Thanh  Phong Hớt tóc máy lạnh Tự làm tại nhà 1.500.000 x

101 Nguyễn Thị Bích Dân 1990 60190013503 Thanh  Phong Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

102 Lê Thị Đào 1982 45182001182 Thanh  Phong Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

103 Đoàn Thị Khương 1994 261381773 Thanh  Phong Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

104 Bùi Thị Châu Hằng 1990 060190003856 Thanh  Phong Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

105 Trương Thị Huyền Vy 1984 060184003238 Thanh  Phong Làm Đẹp Tự làm tại nhà 1.500.000 x

106 Nguyễn Thị Thiên Lý 1997 0261490730 Hiệp Nhơn Bảo mẫu Cơ sở mầm non 

Thiên đồng
1.500.000 x



107 Nguyễn Thanh Phước 1985 261034993 Hiệp Nhơn Giáo viên Cơ sở mầm non 

Thiên đồng
1.500.000 x

108 Nguyễn Thị Bích Phượng 1987 261034492 Hiệp Phước Cấp dưỡng Cơ sở mầm non 

Thiên đồng
1.500.000 x

III Xã Mương Mán 15.000.000

109 Huỳnh Thị Thu 01/01/1985 261014962

Văn Phong-Mương 

Mán

-HTN-BT

cơ sở làm đẹp

(làm nail, tóc)

Văn Phong-Mương Mán

-HTN-BT
1.500.000 x

110 Nguyễn Thị Diệu 24/09/1986 261078345
Văn Phong-Mương 

Mán-HTN-BT

bán lẻ xổ số lưu động

(làm thuê cho đại lý 

vé số)

Đại lý vé số Phú Thu, 572 

Trần Hưng Đạo-Đức Long-

Phan Thiết

1.500.000 x

111 Mai Thị Minh Thi 20/02/1999 261473699
Văn Phong-Mương 

Mán-HTN-BT
giáo viên

Mầm non Tuổi Thơ, Ba Bàu-

Hàm Thạnh-HTN-BT
1.500.000 x

112 Tôn Nữ Mai Trâm 15/06/1999 201764072
Văn Phong-Mương 

Mán-HTN-BT

cơ sở làm đẹp

(làm nail)

tiệm Duyên

192 Đại Thành-Mương Mán
1.500.000 x

113 Đinh Đình Minh 10/10/1982 261666328
 Đại Thành-Mương 

Mán-HTN-BT

cơ sở làm đẹp  (hớt 

tóc nam)

tiệm Đình Minh, 273 đường 

19/4-Phan Thiết-BT
1.500.000 x

114 Nguyễn Thị Bích Thoa 20/11/1987 60187006950
 Đại Thành-Mương 

Mán-HTN-BT

làm thuê 

lĩnh vực ăn uống

nhà hàng Gia Phi

- Đại Thành-Mương Mán
1.500.000 x

115 Trịnh Thị Phương 23/10/1987 261596399
 Đằng Thành-Mương 

Mán-HTN-BT

làm thuê 

lĩnh vực ăn uống

nhà hàng Gia Phi

- Đại Thành-Mương Mán
1.500.000 x

116 Trương Thị Kim Phượng 04/01/1998 261395973
 Đằng Thành-Mương 

Mán-HTN-BT

làm thuê 

lĩnh vực ăn uống

Quán thịt nướng Hàn Quốc-

171 Trần Hưng Đạo-Phan 

Thiết

1.500.000 x

117 Trần Thị Yến 10/10/1987 60187008987
 Đằng Thành-Mương 

Mán-HTN-BT

tiểu thương 

chợ truyền thống 

(bán quần áo)

chợ Mương Mán

- HTN-BT
1.500.000 x

118 Huỳnh Phương Mỹ Duyên 13/12/1999 261476062
Đằng Thành-Mương 

Mán-HTN-BT
làm thuê (làm tóc nữ)

Salon Minh Quang, 87 Nguyễn 

Hội-Phan Thiết-BT
1.500.000 x

IV Xã Tân Thành 1.500.000

119 Đào Thị Thùy Linh 10/08/1988 261101559
Thôn Thạnh Mỹ 

Xã tân Thành
làm nail

Thôn Thạnh Mỹ,  xã Tân 

Thành
1.500.000 x

V Xã Hàm Cường 3.000.000

120 Nguyễn Thị Tấn Huệ 01/01/1989 060176008503 Thôn Phú Thọ Thợ làm nail Phú thọ Hàm cường 1.500.000 x



121 Nguyễn Thị Tấn Hiếu 27/09/1989 2611105320 Thôn Phú Thọ Thợ làm nail Phú thọ Hàm cường 1.500.000 x

181.500.000Tổng cộng: 121

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 121 người;  số tiền: 181.500.000 đồng.

 Bằng chữ: Một trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng.




